KẾ HOẠCH BÀI DẠY – ÂM NHẠC 2
Giáo viên: Trần Thị Nguyệt - Trường TH Nguyễn Công Sáu


	Chủ đề 4:

Nội dung chủ đề:


	TUỔI THƠ ( 3 TIẾT)

- Hát: Chú chim nhỏ dễ thương
- Nghe nhạc: Múa sư tử thật là vui
- Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu
                 

	      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức- Kĩ năng
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Chú chim nhỏ dễ thương
- Biết múa sư tử là trò chơi dân gian

- Biết sử dụng nhạc cụ đã học thể hiện đúng tiết tấu/ đệm cho bài hát
2. Năng lực - Phẩm chất
* Năng lực âm nhạc
- Biểu diễn với hình thức phù hợp và có sáng tạo: hát/gõ đệm theo hình tiết tấu/ vận động cơ thể theo nhịp điệu
- Biết thể hiện cảm xúc khi nghe nhạc 

* Năng lực chung:

- Biết lắng nghe và phối hợp với bạn trong các hoạt động học tập 

- Biết chia sẻ ý kiến cá nhân khi tham gia hoạt động tập thể
* Phẩm chất:
- Cảm nhận được niềm vui ,tình cảm bạn bè, thầy cô dưới mái trường thân yêu 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: 

- Sách giáo viên

- Đồ dùng, tranh ảnh để tổ chức các hoạt động.  

- Nhạc cụ và các phương tiện nghe – nhìn, các file âm thanh, học liệu điện tử.
2. Học sinh:

- Sách giáo khoa.

- Nhạc cụ gõ ( hoặc nhạc cụ gõ tự tạo).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tuần 13:

Tiết 1:

Từ 27/11/2023 - 01/12/2023

HỌC BÀI HÁT: CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG
                                                                                Nhạc: Pháp
                                                                               Lời Việt: Hoàng Anh


	KHỞI ĐỘNG ( 5’)

- Nghe giai điệu bài hát Con chim vành khuyên kết hợp vận động

- GV nhận xét, tuyên dương 
	- Cả lớp hát kết hợp vận động 

- HS lắng nghe

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15’)

Học bài hát Chú chim nhỏ dễ thương

* Tìm hiểu bài hát

+ Hãy kể tên loài chim em biết.

- Bức tranh vẽ cảnh những chú chim nhỏ. Chú chim nhỏ dễ thương là bài hát của trẻ em Pháp được tác giả Hoàng Anh đặt lời Việt kể về những chú chim dễ thương.

- GV cho HS xem nước Pháp trên bản đồ, 

một số nét về nước Pháp là một quốc gia có lãnh thổ chính nằm tại Tây Âu
*Nghe hát

- GV mở file nhạc cho HS nghe mẫu.

- Hỏi HS tính chất, nhịp điệu của bài hát? (nhanh - chậm, buồn – vui).
* Đọc lời ca:

- Bài hát có 6 câu hát 

- GV đọc mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo.

- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu bài hát

- Đặt câu hỏi: Lời ca câu hát 1 và câu hát 2 khác nhau ở từ nào?
* Tập hát:

* Hướng dẫn hát từng câu.

- GV Hát và đàn giai điệu từng câu (mỗi câu 1, 2 lần cho HS nghe) sau đó bắt nhịp cho HS hát.

+ Câu 1: Lại đây … dễ thương này.
+ Câu 2: Lại đây … dễ thương.
Hát nối câu 1 và câu 2.

+ Câu 3: Mời bạn cùng … câu hát
+ Câu 4: Chim líu lo… vang lừng

Hát nối câu 3 và câu 4.
+ Câu 5: Chim ơi chim … bạn hiền 

+ Câu 6: Cất tiếng hát … bạn hiền.

Hát nối câu 5 và câu 6.
* Hát cả bài.

- Hướng dẫn HS hát theo nhiều hình thức: đồng ca, song ca, tốp ca, đơn ca. 

- Nhận xét và sửa sai (nếu có).
	- Chim sâu, chào mào, chim sẻ…
- Nghe giảng.

- HS quan sát và lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS trả lời theo cảm nhận

- Chú ý theo dõi.

- Lắng nghe, thực hiện
- Đọc lời ca theo tiết tấu.

- Nhận biết sự khác nhau giữa hai câu hát
- Lắng nghe, thực hiện
- Hát câu 1.

- Hát câu 2.

Hát nối câu 1 + 2.

- Hát câu 3.

- Hát câu 4.

Hát nối câu 3 + 4.

Tương tự câu 5 và câu 6…
- Thực hiện.

- Lắng nghe và sửa sai (nếu có).

	LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (15’)
*Hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách

- Hát cả bài với phần nhạc đệm (hướng dẫn HS biết giữ nhịp ổn định khi hát)
 - Hướng dẫn cách hát gõ đệm theo phách. 

- Tổ chức hình thức hoạt động luyện tập hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhóm  
- Hướng dẫn học sinh thực hiện.

+ Câu hát 1 và câu hát 2: hai tay vỗ vào nhau (vỗ tay theo tiết tấu lời ca).

+ Câu hát 3, 4, 5, 6: hai tay vỗ vào nhau và vỗ tay cùng bạn bên cạnh (vỗ tay theo phách).

- Nhận xét, tuyên dương
	- Hát theo nhạc đệm.

- Gõ đệm theo phách bằng cách gõ vào các tiếng có hình bông hoa.

- Hoạt động nhóm.

+ Nhóm 1: hát và vỗ tay câu hát 1.

+ Nhóm 2: hát và gõ đệm câu hát 2.

+ Nhóm 3: hát và vỗ tay câu hát 3.

+ Cả ba nhóm cùng hát câu 4, 5, 6.

- Vỗ tay theo cặp đôi 
- Thực hành theo nhóm, cặp đôi

- Lắng nghe

	*Hát kết hợp vỗ tay cùng bạn bên cạnh
- Hướng dẫn HS hát + đứng nhún chân bên trái - phải theo phách. Tay vỗ theo phách mạnh và mạnh vừa nhịp 4/4.

- Cho các em sáng tác nhanh vài động tác phụ hoạ đơn giản cho bài.

- Gọi nhóm nào sáng tác xong trước lên biểu diễn trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương
	- Thực hiện theo cặp đôi

- Sáng tác động tác múa.

- Biểu diễn theo nhóm

- Lắng nghe

	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. 
- Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- Lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện


	Tuần 14 :

Tiết 2

Từ 04/12/2023 - 08/12/2023

ÔN TẬP BÀI HÁT: CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG
           NGHE NHẠC: MÚA SƯ TỬ THẬT LÀ VUI


	KHỞI ĐỘNG ( 5’)

*Cùng gõ hình tiết tấu kết hợp đọc từ tượng thanh với trống con
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- Sưu tầm hoặc tự làm một số vật mẫu như mặt nạ giấy, đèn ông sao… tranh ảnh, băng hình minh hoạ trò chơi dân gian cho HS quan sát/ tham gia trò chơi. 

- Dẫn dắt, giới thiêu nội dung bài học
	- Quan sát, lắng nghe, tham gia trò chơi theo hướng dẫn.

- Theo dõi

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15’) 

1. Nghe nhạc: Múa Sư tử thật là vui
* Giới thiệu bài hát: Múa Lân hay múa sư tử là một môn nghệ thuật múa dân gian đường phố có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội. Bài hát múa sư tử là bài hát rất vui tươi nói về cảnh múa sư tử.
* Giới thiệu tác giả: Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930, quê ở Hải Dương. Ông có các  bài hát thiếu nhi đã trở thành bài truyền thống qua nhiều thế hệ như: Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao, Hành khúc Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hát dưới cờ Hà Nội,
Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội, Đêm pháo hoa, Cô và mẹ,...

- Cho xem hình ảnh nhạc sĩ Phạm Tuyên, hình ảnh múa sư tử

- Cho HS nghe bài Múa sư tử thật vui lần 1 

- Hỏi bài nghe nhạc có sắc thái, tốc độ nhanh, châm, hay hơi nhanh.

- Tổ chức cho các em nghe lại lần 2, vừa nghe nhạc vừa vận động nhịp nhàng trái, phải theo bài nghe nhạc

- Em mô tả lại tiếng trống trong bài.
- Giáo dục HS
	- Lắng nghe.

- Lắng nghe

- Theo dõi, quan sát

- Nghe nhạc lần 1
- HS trả lời: vui tươi, sáng, nhí nhảnh. Hơi nhanh

- Nghe nhạc lần 2 và vận động 
- Thực hiện.
- Lắng nghe

	LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (15’)
2. Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
-Cho HS hát và vận động cơ thể theo bài hát (cả lớp, nhóm, cặp đôi).
- HS hát hoà giọng, kết hợp một vài động tác vận động đơn giản với phần nhạc đệm.

- Hướng dẫn HS hát kết hợp vận động cơ thể (Khuyến khích các nhóm tự nghĩ động tác vận động cơ thể)
Câu hát 1 và câu hát 2: hai bàn tay vỗ vào nhau theo lời ca.

Câu hát 3: hai bàn tay vỗ lên đùi theo lời ca.

Câu hát 4: hai tay bắt chéo vỗ lên hai vai theo lời ca.

Câu hát 5 và câu hát 6: hai bàn tay vỗ vào nhau theo lời ca. hoặc vận động phụ hoạ theo ý tưởng mỗi nhóm.

- Yêu cầu các nhóm biểu diễn

- Yêu cầu HS nhận xét phần trình bày của nhóm bạn

- Nhận xét, tuyên dương

- Nêu cảm nhận về các hoạt động trong giờ học.
	- Thực hiện

- Theo dõi, lắng nghe, thực hiện chậm cùng GV các động tác sau đó thực hiện hình thức: Lớp, tổ, cá nhân.

- Thảo luận theo tổ đưa ra động tác cơ thể đơn giản và biểu diễn trước lớp.

- Các nhóm lần lượt biểu diễn

- HS nhận xét

- Lắng nghe

- Trả lời theo cảm nhận

	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. 
- Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- Lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện


	Tuần 15:

Tiết 3

Từ 11/12/2023 - 15/12/2023

NHẠC CỤ: DÙNG NHẠC CỤ GÕ THỂ HIỆN HÌNH TIẾT TẤU


	KHỞI ĐỘNG (5’)
Trò chơi: Tai ai tinh
- Nhóm HS gồm 4 bạn tham gia chơi, quay mặt về phía lớp học, không nhìn GV.
- GV dùng 2 nhạc cụ gõ khác nhau, VD: dùng trống nhỏ, thanh phách, trai-en-gô gõ lần lượt một tiết tấu ngắn bất kì. HS lắng nghe và đoán tên nhạc cụ đó, em nào gọi đúng tên nhạc cụ và nhanh, em đó được tuyên dương.
- Dẫn dắt, giới thiệu vào nội dung bài học
	- 4 HS quay xuống lớp, lắng nghe và phân biệt nhạc cụ gõ.

- Lắng nghe

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (10’)
1. Gõ theo hình tiết tấu.
- Yêu cầu HS quan sát hình tiết tấu và đếm xem có mấy hình nốt nhạc? Hình nốt có giống nhau không? Các hình nốt ở gần nhau không
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- Hướng dẫn HS cách gõ hình tiết tấu
- Dùng nhạc cụ song loan gõ hình tiết tấu trên chậm rãi, rõ ràng
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	- Theo dõi, trả lời theo hiểu biết
- Lắng nghe, thực hiện
- Quan sát, lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của GV


	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH (8’)
- Tổ chức cho HS luyện tập gõ đệm theo hình tiết tấu với nhạc cụ song loan và Tem-bơ-rin 
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- Mời HS trình bày theo hình thức nhóm, cặp đôi

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS luyện tập gõ đệm theo hình tiết tấu với nhạc cụ trai-en-gô 
- HS trình bày theo hình thức nhóm, cặp đôi
- Lắng nghe

	VẬN DỤNG – SÁNG TẠO (12’)
2. Gõ đệm bài hát Chú chim nhỏ dễ thương 
* Dùng nhạc cụ gõ song loan (hoặc  thanh phách, nhạc cụ tự chế …) hát kết hợp gõ đệm cho bài hát theo hình trong SGK/29

- Cho HS quan sát trên màn hình và hướng dẫn HS thực hiện

- Yêu cầu HS thực hiện với nhiều hình thức cả lớp, nhóm, cặp đôi
- Nhận xét, tuyên dương, sửa sai (nếu có)

* Hát kết hợp gõ đệm với 2 nhạc cụ trai-en-gô và tem-bơ-rin

- Cho HS quan sát trên màn hình và hướng dẫn HS thực hiện. Gợi ý:

Câu 1 và câu 2 hát theo tốc độ hơi nhanh – vui; 

Câu 3 và câu 4 hát chậm, thong thả; 

Câu 5 và câu 6 hát trở lại tốc độ hơi nhanh – vui đúng tính chất của bài hát.
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- Yêu cầu HS thực hiện với nhiều hình thức cả lớp, nhóm, cặp đôi
- Nhận xét, tuyên dương, sửa sai (nếu có)
	- Quan sát, lắng nghe và thực hiện

- Thực hiện với nhiều hình thức cả lớp, nhóm, cặp đôi
- Lắng nghe
- Quan sát, lắng nghe và thực hiện

- Hát kết hợp gõ đệm với 2 nhạc cụ trai-en-gô và tem-bơ-rin nhiều hình thức cả lớp, nhóm, cặp đôi
- Lắng nghe

	* Tổng kết chủ đề.

- GV tương tác với HS nêu những nội dung đã học ở chủ đề .

- GV nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các nội dung học tập.

- GV khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.
	- Nêu nội dung của chủ đề 
- Lắng nghe

- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
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